
 
 

Supplementary-Grade3-WS8 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 

PHIẾU SỐ 08 
ĐÁP ÁN 

I. Put the letters in order to make the correct word. (Xếp các chữ cái thành mệnh lệnh 

đúng)  

1. open 

2. close 

3. come in  

4. stand up  

5. sit down 

6. don’t talk 

II. Read and Match. (Đọc và nối câu cho đúng nghĩa) 

1. C 

2. D 

3. F 

4. E 

5. A 

6. B 

 

III. Read and circle the correct answer. (Đọc và khoanh vào đáp án đúng) 

1. some/They 

2. Is 

3. Her/but 

4. are 

5. May 

6. photos

 

IV. Read and complete the passage. (Đọc và điền từ cho sẵn vào chỗ trống)

1. trucks 

2. ten 

3. pets 

4. cats 

5. like 

6. How

 

V. Put the words in order and write. (Sắp xếp lại câu) 

1. What color is your pen? 

2. These are Bill’s toys. 

3. Is your grandfather big and tall? 

4. There is a garden in front of the house. 

5. How many backpacks are there? 

6. What color is that car? 

 

---- The end ---- 

 


